THUYẾT MINH GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:

NHÀ LỚP HỌC TIỂU HỌC, QUY MÔ 02 PHÒNG (KÝ HIỆU: TH-02)
I. CĂN CỨ THIẾT KẾ: 

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ- CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ Về quản dự án đầu tư xây dựng;

- Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ- CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

- Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ- CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Văn bản số 2064/UBND-XDCB ngày 11/5/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v chủ trương ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình cho công trình hạ tầng nông thôn;

- Văn bản số 3169/UBND-XDCB ngày 06/7/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn V/v bổ sung hạng mục công trình vào danh mục thiết kế mẫu, thiết kế điển hình cho công trình hạ tầng nông thôn. 

- Hướng dẫn số 337/HD-BCĐ ngày 07/9/2017 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bắc Kạn V/v Hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020.

II. QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM ÁP DỤNG CHO HỒ SƠ THIẾT KẾ:

- TCVN 8793: 2011 Trường Tiểu học - yêu cầu thiết kế.
- TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4319 :2012 Nhà và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5574: 2012 Kết cấu BT và bê tông CT- Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 9206:2012  Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 8052: 2009, Tấm lợp dạng sóng - Yêu cầu thiết kế và hướng dẫn lắp đặt.

- TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 2622: 1995, Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình công cộng. 

- TCVN 4447: 2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu.

- TCVN 4513: 1998 Cấp nước bên trong công trình - Tiêu chuẩn thiết kế. 
- TCVN  4474: 1987 Thoát nước bên trong công trình -  Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXD 33: 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.
- TCXD 51: 1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế.
III. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ:

*/ Giải pháp kiến trúc: 

+ Mặt bằng nhà dạng hình chữ nhật kích thước 7,2x14,4m mdiện tích xây dựng 108,5m2; nhịp nhà rộng 5,1m, hành lang rộng 2,1m, bước gian 3,6m. Quy mô công trình 01 tầng, chiều cao toàn nhà 5,4m trong đó chiều cao tầng 3,6m, mái lợp tôn, trần tôn chống nóng. 

+ Giải pháp hoàn thiện cho nhà bao gồm: Nền phòng, hành lang lát gạch liên doanh; bậc tam cấp lát đá granit nhân tạo; cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm kính (hoặc vật liệu khác tùy vào điều kiện địa phương); nhà sơn hoàn thiện 03 nước.

*/ Giải pháp kết cấu: 

+ Móng được thiết kế giả định trên nền đất cấp 3. Kết cấu móng móng băng xây gạch VXM mác 50#, bê tông lót móng đá 4x6 mác 100# dày 10cm, giằng móng đổ bê tông  đá 1x2 mác 200#; Tường nhà xây gạch chịu lực dầy 220mm. Các cấu kiện lanh tô, giằng tường, giằng thu hồi đổ bê tông  đá 1x2 mác 200#. Phần mái sử dụng vì kèo thép hình, đặt xà gồ, lợp tôn, trần tôn chống nóng.
- Giải pháp cấp điện:

+ Nguồn điện cấp cho công trình là điện lưới 1 pha 2 dây dẫn tới tủ điện tổng. Dây trục từ tủ điện tổng đến hộp nối dùng dây CU/PVC/PVC (2x4)mm2. Dây từ hộp nối vào các hộp chứa aptomat phòng dùng dây CU/PVC/PVC (2x4)mm2. Dây tới các ổ cắm dùng dây CU/PVC/PVC (2x2,5)mm2. Dây tới chiếu sáng, quạt trần dùng dây CU/PVC/PVC (2x1,5)mm2;

+ Tủ điện tổng chứa các aptomat, trong đó có 1 aptomat tổng bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch toàn mạch điện; Các phụ tải có 1 aptomat bảo vệ mạch điện và chống quá tải riêng biệt;

+ Công tắc, chiết áp điều chỉnh tốc độ quạt trần lắp ở độ cao H=1,5m so với mặt sàn hoàn thiện; Ổ cắm đôi, đơn lắp ở độ cao H=1,5m so với mặt sàn hoàn thiện; Tủ điện tổng TĐT đặt âm tưởng ở độ cao H=1,5m so với mặt sàn hoàn thiện (tính đến đáy tủ);

+ Khi lắp đặt ở các vị trí đấu nối phải đảm bảo an toàn, yêu cầu kỹ thuật không được rò rỉ điện trong quá trình sử dụng: Toàn bộ dây dẫn được luồn trong ống ghen đi ngầm trong tường, trần.

+ Hệ thống thiết bị điện chỉ thiết kế trong phạm vi công trình, phần dây nguồn tùy thuộc khoảng cách từ nguồn cấp đến công trình cụ thể sẽ được tính toán bổ sung.

*/ Giải pháp cấp thoát nước:

+ Cấp nước: Nước được cấp lên téc đặt trên mái (tự chảy hoặc sử dụng bơm) và cấp xuống các thiết bị dùng nước. Hệ thống cấp nước sử dụng ống PP-R.
+ Thoát nước: Hệ ống ống thoát nước dùng ống nhựa PVC. Nước từ chậu rửa và phễ thu sàn được thoát thẳng ra ngoài môi trường, nước thải từ xí, máng tiểu được qua bể tự hoại trước khi thoát ra môi trường.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI ÁP DỤNG HỒ SƠ THIẾT KẾ MẪU, THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH:

- Kết cấu móng các công trình được thiết kế giả định trên nền đất nguyên thổ, ổn định. Trong trường hợp thực tế gặp nền đất yếu, chủ đầu tư cần tính toán có biện pháp xử lý cho phù hợp đảm bảo an toàn chịu lực.

- Tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, chủ đầu tư có thể thay đổi chủng loại một sốvật liệu sử dụng trong công trình cho phù hợp (ví dụ: Gạch lát nền, vật liệu lợp mái, vật liệu làm trần, hệ thống cửa…). Chi phí xây dựng công trình được điều chỉnh theo giá của các vật liệu tương ứng khi thay đổi.

- Khối lượng vật tư hệ thống điện, cấp - thoát nước chỉ tính toán trong phạm vi công trình (có tạm tính khối lượng dây cấp, ống cấp). Chủ đầu tư khi xây dựng công trình cần nghiên cứu các phương án đấu nối cụ thể và xác định các khối lượng vật tư bổ sung cho phù hợp.

- Đối với một số công trình có khối lượng đất chênh lệch giữa đào và đắp lớn, cần vận chuyển đổ đi ra khỏi phạm vi công trình, trong hồ sơ thiết kế mẫu tạm tính cự ly vận chuyển trong phạm vi 1km. Khi áp dụng thực tế, chủ đầu tư cần xác định cự ly vận chuyển cụ thể để xác định chính xác chi phí vận chuyển.

V. PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN:

Giá trị dự toán công trình được lập trên cơ sở bằng tổng giá trị của khối lượng vật liệu, nhân công, máy thi công nhân với đơn giá vật liệu, nhân công và máy thi công tương ứng. Trong đó:

- Khối lượng vật liệu đã tính toán trong hồ sơ thiết kế (kèm theo bản vẽ).

- Giá vật liệu lấy theo Công bố giá của Liên Sở Xây dựng – Tài Chính tỉnh Bắc Kạn thời điểm gần nhất (các vật liệu có thể tận dụng của địa phương).

- Giá nhân công thời điểm hiện tại được xác định theo Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 01/08/2016 về việc Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó đơn giá nhân công được xác định theo công thức:


Gnc= LNC x HCB x 1/t

Trong đó: 

Gnc: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng.

LNC: Mức lương đầu vào hiện tại theo tháng để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng, đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp).
Cụ thể:     Địa bàn thành phố Bắc Kạn: 
2.360.000 đồng/tháng


       Địa bàn các huyện:


2.300.000 đồng/tháng

HCB: Hệ số lương theo cấp bậc của công nhân trực tiếp sản xuất xây dựng. (Nhân công bậc 3,0/7 hệ số là 2,16).

t: 26 ngày làm việc trong tháng.

Đối với công trình này nhân công là bậc 3,0/7.
(Lưu ý: Các căn cứ tính toán, mức lương đầu vào có thể thay đổi khi có quyết định khác thay thế Quyết định số 1187/QĐ-UBND)
- Giá ca máy căn cứ quyết định công bố giá mới nhất tại thời điểm tính toán (hiện tại lấy theo quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Sở xây dựng tỉnh Bắc Kạn  về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn).
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